
★Hãy sử dụng các túi rác được chỉ định và đặt rác thải sinh hoạt trước 7:30 sáng ngày quy định.
★Nếu bạn đổ rác sinh hoạt trước hoặc sau ngày quy định, đó sẽ là vấn đề của khu phố bạn.

Một ví dụ Ghi chúCác loại rác

Kim loại

Thùng

chai PET

Hộp đựng
và bao bì

bằng nhựa

Giấy

Các loại rác

không cháy khác

Rác nhà bếp đầu thuốc lá Giấy thải cây nhỏ (Vui lòng dọn dẹp rác.)

Lon nhôm Lon thép Kim loại khác

Chai trong suốt Chai màu nâu Chai khác

(Hãy bỏ những chai vỡ vào

thùng rác không cháy vào

những ngày thu gom rác

thải không cháy.)

khay nhựa
Nắp chaiChai

Hộp nhựa đựng đậu
phụ, bánh pudding, v.v.

Ống

Xốp polystyrene

Quần áo

(Khi trời mưa, đừng đặt chúng ở đó.)

đồ chơi

Đồ dùng nhà bếp hoặc nhà

vệ sinh

Xô

Chậu trồng cây
ủng cao su vv.

Các sản phẩm làm từ da 
như giày dép và túi xách. Chai thủy tinh/vỡ Đĩa Băng video Vòi nước

・Tháo nắp nhựa và

nhãn nhựa khỏi chai PET.

Và rửa sạch bên trong

chai.

・Nắp nhựa và nhãn 
nhựa từ chai PET được 
phân loại vào nhóm bao 
bì và vật liệu đóng gói 
bằng nhựa.

・Không được trộn lẫn 
với rác thải không 
cháy.

・Tháo nắp và rửa sạch
các chai thủy tinh.

・Nắp kim loại được 
phân loại vào nhóm kim 
loại khác.
・Phân loại chai theo

màu sắc.

・Lon nước giải khát và 
các kim loại khác cần 
được phân loại.
・Bạn có thể cho

lon nhôm và lon thép vào

cùng một túi nếu
chúng dùng để đựng đồ
uống.

・Rửa sạch rác trước 
khi vứt đi.

・Các mặt hàng có ký 
hiệu nhựa được phân 
loại là hộp đựng bằng 
nhựa và bao bì nhựa.

・Thảm, chăn, ga trải 
giường và gối không 
được bao gồm.
・Hãy xử lý rác thải rất 
bẩn như rác dễ cháy.

Rác thải có chứa
thủy ngân

Rác thải dễ cháy

Túi nhựa của siêu

thị hoặc đồ ăn vặt
Thùng đựng mì

Vỏ trứng

Báo và tờ rơi Hộp các tông hộp sữa Tạp chí

Vui lòng mang đến các thùng thu gom tại tòa thị chính hoặc các văn phòng chi nhánh bên dưới. Vui lòng không vứt bỏ tại trạm 
rác.（Bộ phận môi trường Tosayamada-cho, văn phòng chi nhánh Shigeto, Plaza Hachioji,Trung tâm phúc lợi)

Đèn huỳnh quang/Pin khô/Gương/Nhiệt kế

Tã dùng một lần

Túi màu

trắng

大・中・小

Túi trong

suốt

Túi trong

suốt

Túi trong

suốt

中・小

大・中・小

中・小

・Hãy gói những mảnh vỡ
bát đĩa vào giấy báo.

・Tháo pin ra khỏi đồ chơi.
・Tháo hết khí ga ra khỏi
bật lửa.

Túi chỉ định

T
á

i
ch

ế

(Hãy bỏ các thùng rượu có bao bì nhôm vào những ngày thu gom rác không cháy.)



Tái chế
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Hộp đựng và

bao bì bằng
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Giấy
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Các loại rác

dễ cháy khác

thứ sáu

thứ 3

thứ tư
thứ 3

Thứ Hai 

thứ 3

thứ sáu

thứ 4

Thứ Tư
thứ 4

Thứ Hai 

thứ 4

※“Thứ Hai thứ hai” là khi nào?

Nó có nghĩa là thứ Hai thứ hai

của tháng.

・Hãy sử dụng các túi rác được 
chỉ định và đặt rác thải sinh hoạt 
trước 7:30 sáng ngày quy định.
・Nếu bạn đổ rác trước hoặc sau 
ngày quy định, điều đó sẽ gây ra 
rắc rối cho khu phố của bạn.

・Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi
nào về việc phân loại rác thải,
vui lòng liên hệ với chúng tôi

qua mã QR này.

Khu vực
Rác thải dễ

cháy

Higasi-

1ku

Thứ Hai

Thứ Năm

Higasi-

2ku

Thứ Ba

Thứ Sáu

Higasi-

3ku

Thứ Tư
Thứ Bảy

Nisi-1ku
Thứ Hai

Thứ Năm

Nisi-2ku
Thứ Ba

Thứ Sáu

Nisi-3ku
Thứ Tư
Thứ Bảy

<Rác cồng kềnh> Vui lòng mang trực tiếp đến địa điểm sau vào ngày đã chỉ định. (Sẽ tính phí vận chuyển.)

Thông tin liên hệ: Nhóm Môi trường（環境課）
<Địa chỉ>〒782-8501 1-2-1 Takaramachi, Tosayamada-cho, 

Kami-shi, Tỉnh Kochi, Nhật Bản
<Số điện thoại> 0887-53-1063

★Phí vận chuyển
Xe đạp hoặc xe máy 200yen

Xe chở khách và Tải trọng tối đa 250kg trở xuống 1.000yen

Tải trọng tối đa 500kg hoặc ít hơn 2.000yen

Tải trọng tối đa 1.000kg hoặc ít hơn 4.100yen

Tải trọng tối đa 2.000kg hoặc ít hơn 8.300yen

※Cộng thêm 4.100 yên cho mỗi 1.000kg trọng tải tối đa.

★Rác thải có thể mang vào
Kim loại (Không bao gồm lon.)/Rác thải dễ cháy khác/Thiết bị gia

dụng（×Máy lạnh/Tủ lạnh/Tủ đông/Tivi/Máy giặt/Máy sấy quần 
áo/Tủ ngăn kéo/Đồ gỗ/Ghế sofa/Ghế dài, v.v./
Xe đạp/Xốp/Gương/Đồ thủy tinh/Đồ gốm sứ, v.v./Đèn huỳnh 
quang/Ắc quy khô

★Địa điểm xử lý rác thải
Bãi đổ rác thải sinh hoạt(Cách trường THCS Kagamino khoảng 
600 mét về phía bắc trên con đường phía đông)
Chủ nhật thứ ba hàng tháng và thứ Hai tuần tiếp theo
9:30-12:00/13:00-16:00 (Nghỉ trưa: 12:00 đến 13:00)
Địa điểm lưu trữ tạm thời rác thải cồng kềnh Nagano, thị trấn 
Kahoku(Cách chùa Kosyoji khoảng 100 mét về phía đông)
Chủ nhật thứ ba hàng tháng
9:30-12:00/13:00-16:00 (Nghỉ trưa: 12:00-13:00)
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